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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học / chủ đề - khối lớp 7
	Tuần 8 tiết  29: VĂN BẢN 
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I

	 Hoạt động 1 Ôn tập kiến thức ăn bản đã học từ tuần 1 đến tuần 7 ( Ngữ văn 7 tập 1 )
	1.Học sinh  nêu giá trị nội dung và nghệ thuật các văn bản đã học .
2.Vận dụng thực hành các câu hỏi trắc nghiệm 


BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 8: Tiết : 29
VĂN BẢN 
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
I. LÝ THUYẾT 
Học sinh nêu giá trị  nội dung và nghệ thuật các văn bản sau:
- Cổng trường mở ra
- Mẹ tôi
- Cuộc chia tay của những con búp bê
- Những câu hát về: tình cảm gia đình; tình yêu quê hương đất nước; than thân, châm biếm
- Nam quốc sơn hà
- Phò giá về kinh
- Qua Đèo Ngang
- Bạn đến  chơi nhà
II. THỰC HÀNH 
Học sinh ôn tập thông qua các câu hỏi trắc nghiệm 
Câu 1: Từ câu thơ thứ hai đến câu sáu trong bài “Bạn đến chơi nhà” tác giả nói về sự thiếu thốn về vật chất nhằm mục đích gì?
A. Miêu tả cảnh nghèo của mình
B. Giãi bày hoàn cảnh thực tế của mình
C. Không muốn tiếp đãi bạn
D. Diễn đạt một cách dí dỏm tình cảm chân thành, sâu sắc
Câu 2. Nam quốc sơn hà được mệnh danh là?
A. Áng thiên cổ hùng văn
B. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta
C. Bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước ta
D. Bài thơ có một không hai
Câu 3. Tác giả của truyện Cuộc chia tay của những con búp bê là ai?
A. Khánh Hoài
B. Lê Anh Trà
C. Lý Lan
D. Et- môn đô A-mi-xi
Câu 4. Văn bản “Cổng trường mở ra” viết về nội dung gì?
A. Miêu tả quang cảnh ngày khai trường
B. Bàn về vai trò của nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ
C. Kể về tâm trạng của một chú bé trong ngày đầu tiên đến trường
D. Tái hiện lại những tâm tư tình cảm của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường vào lớp Một của con
Câu 5. Qua câu thơ “Mà em vẫn giữ tấm lòng son”, Hồ Xuân Hương muốn nói gì về người phụ nữ?
A. Vẻ đẹp hình thể
B. Số phận bất hạnh
C. Vẻ đẹp tâm hồn
D. Vẻ đẹp và số phận long đong
Câu 6. Cảnh Đèo Ngang trong hai câu thơ đầu được miêu tả như thế nào?
A. Um tùm, rậm rạp
B. Tươi tắn, sinh động
C. Phong phú, đầy sức sống
D. Hoang vắng, thê lương
Câu 7. Qua câu thơ “Mà em vẫn giữ tấm lòng son”, Hồ Xuân Hương muốn nói gì về người phụ nữ?
E. Vẻ đẹp hình thể
F. Số phận bất hạnh
G. Vẻ đẹp tâm hồn
Vẻ đẹp và số phận long đong
Câu 8. Bài ca dao sau diễn đạt điều gì?
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
A. Ca ngợi công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ
B. Ca ngợi công sinh thành, dưỡng dục trời bể của cha mẹ, nhắc nhở mỗi người sống có hiếu
C. So sánh công cha với núi ngất trời, nghĩa mẹ với nước biển Đông
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 9. Bài ca dao sau là lời của ai nói với ai?
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
A. Lời của người con nói với cha mẹ
B. Lời của mẹ nói với con
C. Lời của anh nói với em
D. Lời của ông nói với cháu
Câu 10: Bài thơ Bạn đến chơi nhà là của tác giả?
A. Nguyễn Trãi
B. Nguyễn Du
C. Nguyễn Khuyến
D. Nguyễn Đình Chiểu
..................................................................................................................................................

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học / chủ đề - khối lớp 7
	Tuần 8 tiết 30:  TIẾNG VIỆT 
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I

	 Hoạt động 1 Ôn tập kiến thức TIẾNG VIỆT: 
- Từ láy, từ ghép
- Đại từ, quan hệ từ
- Từ Hán Việt, từ Hán Việt (tt)
- Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

	1. Có mấy loại từ ghép, từ láy?
2. Đại từ là gì? Đại từ có thể đảm nhiệm vai trò ngữ pháp gì trong câu? Có mấy loại đại từ?
3. Thế nào là quan hệ từ?
4. Từ ghép Hán Việt có mấy loại?


BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 8: Tiết 30
TIẾNG VIỆT              ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
I.LÝ THUYẾT 
- Từ láy, từ ghép
- Đại từ, quan hệ từ
- Từ Hán Việt, từ Hán Việt (tt)
- Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa
II. THỰC HÀNH 
HS ôn tập thông qua các câu hỏi trắc nghiệm ( HS không ghi)
Câu 1. Từ ghép chính phụ là từ như thế nào?
A. Từ có hai tiếng có nghĩa
B. Từ được tạo ra từ một tiếng có nghĩa
C. Từ có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp
D. Từ ghép có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính
Câu 2. Từ nào là đại từ trong câu ca dao sau:
Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?
A. trúc
B. ai
C. mai
D. Nhớ
Câu 3. Từ ghép Hán Việt có mấy loại chính?
A. Hai
B. Ba
C. Bốn
D. Năm
Câu 4. Tìm từ láy trong câu sau: “Mặt mũi nó lúc nào cũng nhăn nhó như bà già đau khổ ”?
A. Mặt mũi
B. Nhăn nhó
C. Bà già
D. Đau khổ
Câu 5. Từ “quần áo” là từ ghép đẳng lập, có các tiếng bình đẳng với nhau về mặt ý nghĩa, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
......................................................................................................................................................PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học / chủ đề - khối lớp 7
	Tuần 8 tiết 31,32: TẬP LÀM VĂN
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I


	 Hoạt động 1 :Ôn tập kiến thức TẬP LÀM VĂN 
- Liên kết trong văn bản
- Bố cục trong văn bản
- Mạch lạc trong văn ản
- Quá trình tạo lập văn bản
- Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
- Đặc điểm của văn bản biểu cảm
- Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
	 Đề 1:
Em hãy viết bài văn  biểu cảm về loài cây em yêu (Cây Phượng, Sen, Mai … những cây gần gũi với con người Việt Nam )



BÀI GHI CỦA HỌC SINH 
Tiết : 31,32:
TẬP LÀM VĂN              ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
I. LÝ THUYẾT 
Ôn tập kiến thức tập làm văn 
- Liên kết trong văn bản
- Bố cục trong văn bản
- Mạch lạc trong văn ản
- Quá trình tạo lập văn bản
- Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
- Đặc điểm của văn bản biểu cảm
- Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
II. THỰC HÀNH 
Đề 1: Em hãy viết bài văn  biểu cảm về loài cây em yêu (Cây Phượng, Sen, Mai … những cây gần gũi với con người Việt Nam )
Dàn bài
1. Mở bài: Học sinh dẫn dắt vào đoạn; giới thiệu chung loài cây em yêu
2. Thân bài
- Các đặc điểm gợi cảm của loài cây …
- Loài cây … trong đời sống con người 
-  Loài cây… trong cuộc sống của em 
3. Kết bài: 
Tình cảm của em với loài cây đó

HẾT

1

